
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG

Tên Mã số

1 Mai Thị  Ngọc  Lan 10/04/1964 x Hạng 2 V.07.03.07 Hiệu trưởng Đ.T.Hoàng Thạc sĩ CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015
Sắp nghỉ hưu

2 Lê Thị Thu Hằng 28/02/1979 x Hạng 2 V.07.03.07 P.Hiệu trưởng Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

3 Phạm Hữu Phúc 16/01/1973 Hạng 2 V.07.03.07 P.Hiệu trưởng Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

4 Bùi Thị Hằng Nga 15/10/1985 x Hạng 3 V.07.03.08 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

5 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 28/11/1993 x Hạng 3 V.07.03.08 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

6 Nguyễn Tấn Cường 04/06/1962 Hạng 3 V.07.03.08 Giáo viên Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

7 Bùi Phương Lan 08/10/1968 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

8 Trần Thị Mộng Trinh 25/09/1967 x Hạng 3 V.07.03.08 Giáo viên Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

9 Đinh Thị Phong Lan 26/05/1976 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

10 Dương Đình Chí 20/03/1968 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

11 Hồ Quang Minh 28/04/1968 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

12 Hồ Trịnh Kim Ngọc 13/10/1992 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

13 Hoàng Gia Tường 27/03/1965 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

14 Huỳnh Thị Nương 17/09/1971 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

15 Lê Thành Diệu 24/07/1966 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

16 Lê Xuân Cao Phi 13/08/1976 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

Chức vụ
Đơn vị 

công tác

Trình độ 

hiện tại

Nội dung 

phải đào tạo, 

bồi dưỡng để 

đạt chuẩn

Lý do chưa đạt 

chuẩn 
Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ

(X)

Ngạch công 

chức/Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA ĐẠT CHUẨN VỀ KIẾN THỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
(kèm theo Công văn số           /...         của…)

Mẫu số 2C



Tên Mã số

Chức vụ
Đơn vị 

công tác

Trình độ 

hiện tại

Nội dung 

phải đào tạo, 

bồi dưỡng để 

đạt chuẩn

Lý do chưa đạt 

chuẩn 
Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ

(X)

Ngạch công 

chức/Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

17 Ngô Thị Ngọc Lan 04/01/1967 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

18 Ngũ Văn Bảy 30/11/1964 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

19 Nguyễn Hồng Phương 15/05/1977 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

20 Nguyễn Hồng Vân 19/08/1971 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

21 Nguyễn Minh Thư 07/09/1980 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

22 Nguyễn Thị Bích Hiền 08/12/1974 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

23 Nguyễn Thị Kim Hà 27/06/1970 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

24 Nguyễn Thị Lan Anh 24/11/1968 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

25 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 01/12/1975 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

26 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 07/06/1966 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

27 Nguyễn Thị Thanh Liễu 15/07/1965 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

28 Nguyễn Thị Thủy 15/03/1975 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

29 Phạm Thị Bích Tuyền 17/03/1993 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

30 Phạm Thị Như Phượng 22/06/1966 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

31 Phan Khắc Hội 13/10/1963 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

32 Trần Đạm Thắng 10/10/1963 Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

33 Trần Nguyễn Tố Hiền 06/11/1993 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

34 Trần Thị Sơn Ca 15/10/1981 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

35 Võ Thị Phương Lan 16/10/1975 x Hạng 2 V.07.03.07 Giáo viên Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

36 Mai Thanh Lệ 10/12/1963 x Hạng 3 V.07.03.08 GV Mĩ thuật Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015
Sắp nghỉ hưu

37 Nguyễn Thị Ái Xuân 08/08/1979 x Hạng 3 V.07.03.08 GV Âm nhạc Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

Đang học 

CDNN



Tên Mã số

Chức vụ
Đơn vị 

công tác

Trình độ 

hiện tại

Nội dung 

phải đào tạo, 

bồi dưỡng để 

đạt chuẩn

Lý do chưa đạt 

chuẩn 
Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ

(X)

Ngạch công 

chức/Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 

38 Nguyễn Thị Vi Vân 03/05/1976 x Hạng 3 V.07.03.08 GV Âm nhạc Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

Đang học 

CDNN

39 Châu Thị Trang 24/01/1974 x Hạng 2 V.07.03.07 GV Kĩ thuật Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

40 Phan Ngọc Mỹ Phương 16/02/1974 x Hạng 3 V.07.03.08 GV Kĩ thuật Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

41 Trần Thị Thu Thảo 30/03/1984 x Hạng 2 V.07.03.07 GV Thể dục Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

42 Trần Vũ Ái Quốc 04/08/1972 Hạng 3 V.07.03.08 GV Thể dục Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

Đang học 

CDNN

43 Lê Thị Ngọc Phượng 05/05/1982 x Hạng 2 V.07.03.07 GV Thể dục Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

44 Phan Thị Cẩm Tú 17/04/1990 x Hạng 3 V.07.03.08 GV Tiếng Anh Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

45 Trần Thị Huyền Nga 11/04/1987 x Hạng 3 V.07.03.08 GV Tiếng Anh Đ.T.Hoàng Cao đẳng CDNN hạng 3
Phiên ngang năm 

2015

46 Lê Như Hoa 29/04/1980 x Hạng 2 V.07.03.07 GV Tiếng Anh Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

47 Hứa Thùy Trang 30/12/1981 x Hạng 2 V.07.03.07 GV Tiếng Anh Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

48 Phạm Minh Thanh 23/05/1989 Hạng 2 V.07.03.07 GV Tiếng Anh Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

Đang đợi cấp 

CNCDNN

49 Nguyễn Ngọc Vy Hòa 20/12/1976 x Hạng 2 V.07.03.07 GV Tiếng Anh Đ.T.Hoàng Đại học CDNN hạng 2
Phiên ngang năm 

2015

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Phúc Mai Thị Ngọc Lan



Tên Mã số

Chức vụ
Đơn vị 

công tác

Trình độ 

hiện tại

Nội dung 

phải đào tạo, 

bồi dưỡng để 

đạt chuẩn

Lý do chưa đạt 

chuẩn 
Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ

(X)

Ngạch công 

chức/Chức danh nghề 

nghiệp viên chức 


